
                                                                              ĐỐI TƯỢNG : CN KTXNYH K1 LẦN : 1  

1. Thời gian : 08h00 Thứ 07 ngày 07 tháng 12 năm 2024

2. Địa điểm : Tầng 5 Nhà B - Phân Hiệu Thanh Hóa

CHÚ Ý : 

STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2450620002 MAI NGỌC ANH CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

2 2450620026 LÊ THỊ NHUNG CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

3 2450620038 NGUYỄN THỊ THƯƠNG CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

4 2450620017 LÊ THÙY LINH CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

5 2450620050 LÊ NGỌC ĐẠT CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

6 2450620006 TRẦN LỆNH CƯƠNG CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

7 2450620044 BÙI THỊ ÁNH TUYẾT CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

8 2450620010 NGUYỄN MINH HUYỀN CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

9 2450620021 NGÔ HOÀNG LÂM CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

10 2450620023 NGUYỄN BÙI TRÀ MY CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

11 2450620040 BÙI MINH TRANG CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

12 2450620008 PHẠM THÙY GIANG CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

13 2450620019 NGUYỄN PHƯƠNG LINH CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

14 2450620036 NGUYỄN THỊ MINH THƯ CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

15 2450620048 PHẠM HOÀNG VIỆT CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

16 2450620031 TỐNG THỊ PHƯƠNG QUỲNH CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.503 08h00

17 2450620052 VÕ MINH ĐỨC CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

18 2450620025 LÊ PHƯƠNG NHUNG CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

19 2450620045 CHU THANH TUẤN CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

20 2450620014 LƯU NGÂN HÀ CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

21 2450620034 TRƯƠNG THỊ THÙY CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

22 2450620005 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

23 2450620027 LÊ THỊ NHUNG CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

24 2450620030 PHẠM THỊ NHƯ QUỲNH CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA
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DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN THI : SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN
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25 2450620043 BẠC HƯƠNG TRÀ CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

26 2450620035 NGUYỄN THỊ THANH THÚY CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

27 2450620041 ĐỖ HUYỀN TRANG CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

28 2450620011 NGUYỄN THU HUYỀN CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

29 2450620024 TRẦN THỊ NHƯ NGUYỆT CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

30 2450620007 HỒ HẢI DƯƠNG CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

31 2450620016 NGUYỄN NAM KHÁNH CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

32 2450620049 LÊ MAI NHƯ YẾN CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

33 2450620046 HUỲNH QUANG VINH CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.503 08h00

34 2450620032 HOÀNG TRANG THANH CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.502 08h00

35 2450620004 NGUYỄN THỊ TRUNG ANH CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.502 08h00

36 2450620047 LÊ NGỌC VINH CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.502 08h00

37 2450620012 TRỊNH THU HUYỀN CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.502 08h00

38 2450620009 BÙI ĐÌNH HOÀN CN KTXNYH K1 Tổ 11 B.502 08h00

39 2450620013 NGUYỄN THỊ HUỆ CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.502 08h00

40 2450620020 PHẠM TIẾN LUÂN CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.502 08h00

41 2450620015 BÙI TUẤN HƯNG CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.502 08h00

42 2450620022 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.502 08h00

43 2450620001 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH CN KTXNYH K1 Tổ 12 B.502 08h00


